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	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình đô CM
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Thời gian, địa điểm tập huấn

	
	
	
	Trình độ
	Chuyên môn
	
	
	

	1
	Trần Minh Thái
	1969
	Th.sĩ
	Toán
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	1. Thời gian: 
Từ 7h30’ ngày 30/10/2018

2. Địa điểm: 
Hội trường B, 
Sở GD&ĐT Hải Dương

	2
	Đào Thị Huyền Dịu
	1983
	Th.sĩ
	Quản lí GD
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Phạm Thị Kim Mến
	1971
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Vĩnh Tuy
	

	4
	Nguyễn Thị Hưng
	1967
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Hồng Khê
	

	5
	Nguyễn Thị Hoàng
	1971
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Thúc Kháng
	

	6
	Phạm Thị Nguyên
	1969
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Cổ Bì
	

	7
	Trần Thị Liên
	1971
	ĐH
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	Mầm non Thái Dương
	

	8
	Vũ Thị Hường
	1978
	ĐH
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	Mầm non Thái Học
	

	9
	Vũ Thị Duyên
	1973
	ĐH
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	Mầm non Vĩnh Hồng
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Xuân Bách
	1963
	ĐH
	Tiểu học
	Phó T.Phòng
	Phòng GD&ĐT
	1. Thời gian: 

Từ 7h30’ ngày 31/10/2018

2. Địa điểm: 

Hội trường B, 

Sở GD&ĐT Hải Dương

	11
	Phạm Văn Khuôn
	1976
	ĐH
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	12
	Hà Đức Lân
	1964
	ĐH
	GD Chính trị
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	13
	Vũ Đức Khôi
	1979
	Th.sĩ
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Thái Học
	

	14
	Phương Kim Tám
	1974
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Tân Hồng
	

	15
	Vũ Đình Thuấn
	1975
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Tráng Liệt
	

	16
	Lê Văn Trọng
	1976
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Cổ Bì
	

	17
	Vũ Thị Mai
	1974
	ĐH
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	Tiểu học Tân Việt
	

	18
	Hoàng Thúy Chinh
	1986
	ĐH
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	Tiểu học Kẻ Sặt
	

	19
	Đào Huy Thuộc
	1978
	ĐH
	Âm nhạc
	Giáo viên
	Tiểu học Nhân Quyền
	

	20
	Đỗ Thị Dung
	1984
	ĐH
	Mỹ Thuật
	Giáo viên
	Tiểu học Thái Học
	

	21
	Vũ Văn Trình
	1983
	CĐ
	Thể dục
	Giáo viên
	Tiểu học Tân Hồng
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hoàng Văn Đắc
	1976
	ĐH
	Toán
	Phó T.Phòng
	Phòng GD&ĐT
	1. Thời gian: 

Từ 7h30’ ngày 02/11/2018

2. Địa điểm: 

Hội trường Trường Cao đẳng Hải Dương, đường Nguyễn Thị Duệ, TP Hải Dương

	23
	Nguyễn Xuân Thành
	1978
	ĐH
	Tiếng Anh
	Chuyên viên
	Phòng GD-ĐT
	

	24
	Vũ Mạnh Cư​ờng
	1960
	ĐH
	Sinh học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	25
	Nguyễn Xuân Đích
	1974
	ĐH
	Toán
	Hiệu trưởng
	THCS Thái Hòa
	

	26
	Nguyễn Huy Thịnh
	1980
	ĐH
	Toán
	Tổ trưởng
	THCS Kẻ Sặt
	

	27
	Nguyễn Thu Hương
	1972
	ĐH
	Vật lý
	P.Hiệu trưởng
	THCS Bình Minh
	

	28
	Phạm Viết Cảnh
	1977
	ĐH
	Hoá học
	P.Hiệu trưởng
	THCS Vĩnh Hồng
	

	29
	Dương Thị Thơ
	1964
	ĐH
	Sinh học
	P.Hiệu trưởng
	THCS Cổ Bì
	

	30
	Đặng Thị Vân
	1970
	ĐH
	Ngữ văn
	Hiệu trưởng
	THCS Tân Hồng
	

	31
	Nguyễn Thị Giang
	1979
	ĐH
	Ngữ văn
	P.Hiệu trưởng
	THCS Vũ Hữu
	

	32
	Nguyễn Văn Huệ
	1974
	ĐH
	Sử, GDCD
	Hiệu trưởng
	THCS Vĩnh Hồng
	

	33
	Vũ Đình Thắng
	1983
	ĐH
	Địa lý
	P.Hiệu trưởng
	THCS Tân Việt
	

	34
	Vũ Bá Quyền
	1977
	ĐH
	T.Anh
	Giáo viên
	THCS Vũ Hữu
	

	35
	Vũ Đình Hào
	1979
	ĐH
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Tân Hồng
	

	36
	Nhữ Đình Toản
	1979
	ĐH
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Thái Hoà
	


